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Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân

1. [bookmark: _gjdgxs]Căn cứ xây dựng Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức: 
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (Dự thảo Quyết định) đã được gửi lấy ý kiến theo quy định tại Điều 148 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như sau:
a) Theo Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Bộ Công Thương được phân công chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, đồng thời Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.
b) Bộ Công Thương đã gửi lấy ý kiến bằng văn bản đối với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan có liên quan, các đơn vị điện lực, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình Chính phủ (Công văn số 10631/BCT-ĐTĐL ngày 26 tháng 12 năm 2024).
Bộ Công Thương đã tiếp nhận được các ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã tổng hợp các ý kiến này và xây dựng Bản tổng hợp ý kiến và hoàn thiện nội dung tiếp thu, giải trình.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân lấy ý kiến
Bộ Công Thương đã gửi lấy ý kiến bằng văn bản của 20 cơ quan, tổ chức và nhận được 11/20 ý kiến góp ý. 
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Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, Bộ Công Thương đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý tại Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý sau đây:
Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức 

	TT
	NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG 
TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	1. 
	Thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định hoặc sự cần thiết ban hành Quyết định
	1. Thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định:
- Bộ Ngoại giao;
[bookmark: _GoBack]- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.
2. Thống nhất với sự cần thiết ban hành Quyết định:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Công Thương.
	

	2. 
	Không có ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Quyết định
	- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương;
- Tổng công ty Điện lực miền Trung;
- Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia.
	

	3. 
	Ý kiến góp ý chung

	Bộ Tư pháp
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, chuyên gia, người làm thực tiễn tiếp tục nghiên cứu, rà soát dự thảo Nghị định với Luật Điện lực năm 2024, Luật Giá năm 2023 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất đồng bộ và tính khả thi của văn bản, trong đó nghiên cứu, chỉnh lý một số nội dung sau:
a) Về cơ bản, dự thảo Quyết định kế thừa nội dung quy định của Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trong đó, giữ nguyên khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Điều 2 Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ việc ra quyết định điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ bình quân của Thủ tướng Chính phủ (khoản 3 Điều 3 dự thảo Quyết định) là ban hành quyết định hành chính hay phải sửa đổi, bổ sung Điều 2 dự thảo Quyết định của Quyết định này theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật? 
b) Rà soát, đánh giá vướng mắc, bất cập trong thời gian qua để quy định hợp lý, khả thi, đúng thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
c) Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn bộ dự thảo Quyết định, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ: (i) Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; (ii) Thông báo số 108/TB-VPTW ngày 18/11/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật; (iii) Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (yêu cầu: “ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật” - Mục 3); (iv) Nghị quyết số 158/2024/QH15 ngày 12/11/2024 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 (về “có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để tháo gỡ thể chế, khắc phục điểm nghẽn; đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; tập trung cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp” và “đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực” - điểm 3.1 Điều 3); (v) Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
	- Bộ Công Thương tiếp thu và đã rà soát Dự thảo Quyết định, đảm bảo các quy định tại Dự thảo Quyết định là phù hợp với quy định tại Luật Điện lực năm 2024, Luật Giá năm 2023 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đồng thời Dự thảo Quyết định không vi phạm các nội dung Bộ Tư pháp đã nêu.


- Về việc điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ bình quân của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Quyết định: Khi nhận được báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh khung giá, Bộ Công Thương sẽ rà soát, kiểm tra và xây dựng khung giá, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét để sửa đổi dự thảo Quyết định theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

	4. 
	Góp ý về trình tự, thủ tục và kỹ thuật soạn thảo văn bản
	Bộ Tư pháp
	- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tuân thủ đúng thủ tục, trình tự soạn thảo văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024); cần lấy ý kiến rộng rãi đối tượng chịu sự tác động của văn bản, chuyên gia, nhà khoa học và người làm thực tiễn (và phải tiếp thu, giải trình đầy đủ tất cả các ý kiến tham gia) để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định (cũng như các tài liệu kèm theo) và gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ.
- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản đảm bảo tuân thủ quy định của Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Chương V (Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật) Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024), hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) đảm bảo đúng và đầy đủ về thành phần hồ sơ, nội dung và hình thức của từng thành phần hồ sơ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 16 Điều 1 Nghị định số 59/2024/NĐ-CP.
- Theo Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 19/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 8, dự thảo Quyết định được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện thành phần hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, cơ quan chủ trì soạn thảo chú ý hoàn thiện Tờ trình (theo Mẫu số 03 Phụ lục III Nghị định số 59/2024/NĐ-CP); Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân (nếu có) (theo Mẫu số 14 Phụ lục I Nghị định số 59/2024/NĐ-CP) đảm bảo đúng và đầy đủ cả về thành phần, nội dung và hình thức các tài liệu (theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 59/2024/NĐ-CP) trong hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định
	- Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và đã rà soát, chỉnh sửa hồ sơ dự thảo Quyết định để đảm bảo chuẩn xác về thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định hiện hành.

	5. 
	Ý kiến góp ý chung
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Công Thương
	Căn cứ các quy định tại Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024; Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định khung giá của mức bán lẻ điện bình quân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân theo đúng quy định về nội dung và trình tự thủ tục.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 và kế thừa Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	6. 
	Điều 2
	Văn phòng Bộ Công Thương
	Tại dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo thuyết minh về cơ sở xác định cụ thể mức giá tối thiểu và mức giá tối đa của khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Điều 2 dự thảo Quyết định.
	Mức giá tối thiểu và mức giá tối đa của khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Điều 2 dự thảo Quyết định kế thừa Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ (Trong năm 2022, Bộ Công Thương đã có Tờ trình báo cáo Thủ tướng thuyết minh về cơ sở, kết quả tính toán mức giá này). Hiện nay, mức giá bán lẻ điện bình quân thực hiện trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa có báo cáo Bộ Công Thương điều chỉnh khung giá. Vì vậy, Bộ Công Thương kiến nghị giữ nguyên mức giá tối thiểu và tối đa tại Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg.

	7. 
	Điều 3, Điều 4
	Văn phòng Bộ Công Thương
	Điều 3, Điều 4 dự thảo Quyết định quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân và hồ sơ khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Tuy nhiên, điểm b khoản 3 Điều 50 Luật Điện lực quy định “Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân”. Luật Điện lực 2024 không giao cho Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân và hồ sơ khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Do đó, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo xem xét lại cơ sở pháp lý của việc quy định các nội dung trên tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
	Tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 quy định Bộ Công Thương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Bộ, Bộ Công Thương đã hiệu chỉnh lại tiêu đề của Điều 3 “Tổ chức thực hiện việc điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân” Tại dự thảo Quyết định chỉ bổ sung, làm rõ quá trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương điều chỉnh khung giá trong trường hợp có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân đã được quy định tại Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg; khi nhận được đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ xem xét để đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

	8. 
	Khoản 2 Điều 4
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	Tại khoản 2 Điều 4 đề nghị hiệu chỉnh để phù hợp với nội dung khung giá, cụ thể như sau:
“Các nội dung kèm theo Công văn báo cáo về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm: nguyên tắc tính toán chi phí từng khâu, trong đó có nguyên tắc dự kiến các thông số đầu vào như tỷ giá ngoại tệ, giá nhiên liệu trong nước và giá nhiên liệu nhập khẩu, cơ cấu sản lượng điện; bảng tổng hợp kết quả tính toán chi phí từng khâu; bảng chi tiết số liệu tính toán chi phí từng khâu; các tài liệu, văn bản sử dụng làm căn cứ, cơ sở trong việc tính toán; thuyết minh các định mức chi phí và các đơn giá được sử dụng trong tính toán chi phí dự kiến của các khâu (nếu có); thuyết minh các chi phí sản xuất kinh doanh điện chưa được tính vào giá bán điện nhưng đã được phân bổ vào giá thành sản xuất kinh doanh điện và số dư còn lại dự kiến phân bổ vào khung giá của giá bán lẻ điện bình quân; thuyết minh về lợi nhuận định mức; báo cáo đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá điện đến chi phí mua điện của khách hàng sử dụng điện.”
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Công Thương đã hiệu chỉnh từ ngữ để phù hợp với khung giá, bổ sung “thuyết minh về lợi nhuận định mức”, tuy nhiên Bộ Công Thương đề nghị giữ nguyên nội dung về “báo cáo đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá điện đến chi phí mua điện của khách hàng sử dụng điện”, cụ thể như sau:
“Các nội dung kèm theo Công văn báo cáo về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm: nguyên tắc tính toán chi phí từng khâu, trong đó có nguyên tắc dự kiến các thông số đầu vào như tỷ giá ngoại tệ, giá nhiên liệu trong nước và giá nhiên liệu nhập khẩu, cơ cấu sản lượng điện; bảng tổng hợp kết quả tính toán chi phí từng khâu; bảng chi tiết số liệu tính toán chi phí từng khâu; các tài liệu, văn bản sử dụng làm căn cứ, cơ sở trong việc tính toán; thuyết minh các định mức chi phí và các đơn giá được sử dụng trong tính toán chi phí dự kiến của các khâu (nếu có); thuyết minh các chi phí sản xuất kinh doanh điện chưa được tính vào giá bán điện nhưng đã được phân bổ vào giá thành sản xuất kinh doanh điện và số dư còn lại dự kiến phân bổ vào khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân; thuyết minh về lợi nhuận định mức; báo cáo đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá điện đến chi phí mua điện của khách hàng sử dụng điện.”




